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THÔNG BÁO  

Danh mục, tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển  

kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo  

thuộc xã Sốp Cộp năm 2025 
 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 của Chủ tịch UBND xã 

về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

UBND xã Sốp Cộp năm 2025; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục, tài liệu ôn tập cho thí 

sinh dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc xã 

Sốp Cộp năm 2025 như sau: 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

1. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí Giáo viên mầm non hạng III (mã số 

V.07.02.26): Phụ lục số 01 kèm theo.  

2. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí Giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29): Phụ lục số 02 kèm theo.  

3. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí Giáo viên THCS hạng III (mã số 

V.07.04.32): Phụ lục số 03 kèm theo.  

4. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí Kế toán viên (hạng IV, mã số 

V.06.032) Phụ lục số 04 kèm theo.  

5. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí Văn thư viên (mã số 02.007) Phụ 

lục số 05 kèm theo. 

6. Danh mục tài liệu ôn tập đối với vị trí Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã 

số V.07.07.20) Phụ lục số 06 kèm theo 

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025 không tổ chức ôn tập; các 

thí sinh tự tra cứu tài liệu để ôn tập. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa – xã hội, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã, niêm yết 

công khai Thông báo này tại trụ sở của cơ quan. 
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2. Văn phòng HĐND và UBND xã chịu trách nhiệm đăng tải Thông báo này 

trên Trang thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân xã Sốp Cộp (địa chỉ: 

https://sopcop.sonla.gov.vn/). 

3. Trung tâm dịch vụ tổng hợp thông báo trên hệ thống Truyền thanh - 

Truyền hình trong 03 ngày liên tiếp kể từ ngày ban hành Thông báo này. 

 Mọi thông tin thắc mắc đề nghị liên hệ với Hội đồng tuyển dụng viên chức 

(qua phòng Văn hóa – Xã hội) để được hướng dẫn và giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND xã 9B/c); 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Ban Giám sát kỳ tuyển dụng; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Trưởng bản 41 bản; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Văn phòng HĐND-UBND xã; 

- Phòng VH-XH; 

- Lưu: VT, VHXH, HSTDVC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn văn Mạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vị trí: Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐTDVC ngày 21/01/2026  
của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025) 

 

  

I. KIẾN THỨC CHUNG 

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

 2. Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức 

và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019. 

 II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

 1. Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình giáo dục mầm non. 

2. Thiết kế một hoạt động giáo dục theo mẫu dưới đây 

Lĩnh vực giáo dục: …………..………….… 

Chủ đề: …….……………..……….………. 

Chủ điểm: …………………………...…….. 

Nội dung (bài dạy):………………………… 

Lứa tuổi:……………………………………. 

Thời gian:………………………………….. 

Ngày dạy: ………………………………….. 

Người soạn, dạy:…………………………..… 

 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Kiến thức 

2. Kỹ năng 

3. Giáo dục (thái độ) 

II. Chuẩn bị 

* Giáo viên:……………………………………………………………….  

* Trẻ: ……………………………………………………………………... 

III. Tổ chức hoạt động 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1:..................................(…phút) 

2. Hoạt động 2: ……………………(…phút) 

3. Hoạt động 3: …………………….(…phút) 

...Hoạt động..:……………………… (…phút) 

Kết thúc: …………………………………… 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vị trí: Giáo viên văn hóa tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐTDVC ngày 21/01/2026  
của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025) 

 
  

  I. KIẾN THỨC CHUNG 

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

 2. Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức 

và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019. 

 II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

 1. Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán và môn Tiếng Việt cấp tiểu 

học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD&ĐT ngay 26/12/2018 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (phạm vi kiến thức môn Toán trong sách giáo khoa lớp 

3,4,5 - Bộ sách cánh Diều; phạm vi kiến thức môn Tiếng Việt trong sách giáo 

khoa lớp 3,4,5 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống thức hiện hành). 

 2. Xây dựng Kế hoạch bài dạy (giáo án) để thiết kế các hoạt động giáo dục 

theo phụ lục 3 Công văn số 2345/BGDĐT-GDTrH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường 

cấp tiểu học. 
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PHỤ LỤC III 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vị trí: Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐTDVC ngày 21/01/2026  
của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025) 

 

 

I. KIẾN THỨC CHUNG 

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

 2. Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức 

và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019. 

II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 

1. Vị trí giáo viên môn Toán 

- Chương trình giáo dục phố thông theo bộ môn Toán cấp Trung học cơ sở 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD&ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo: Phạm vi kiến thức trong sách giáo khoa toán  lớp 7, 8, 9 - Bộ 

sách Cánh diều. 

- Xây dựng Kế hoạch bài dạy (giáo án) để thiết kế các hoạt động giáo dục theo 

phụ lục IV Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

2. Vị trí giáo viên môn Tiếng Anh 

- Chương trình giáo dục phổ thông bộ môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGD&ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo: Phạm vi kiến thức lĩnh vực Tiếng Anh trong sách giáo khoa 

Tiếng Anh lớp 7,8,9 - Bộ sách Right on!. 

- Xây dựng Kế hoạch bài dạy (giáo án) để thiết kế các hoạt động giáo dục theo 

phụ lục IV Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

3. Vị trí giáo viên môn Giáo dục công dân 

- Chương trình giáo dục phổ thông bộ môn Giáo dục công dân cấp Trung 

học cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGD&ĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phạm vi kiến thức trong sách giáo khoa 

Giáo dục công dân lớp 7,8,9 - Bộ sách Cánh diều. 

- Xây dựng Kế hoạch bài dạy (giáo án) để thiết kế các hoạt động giáo dục theo 

phụ lục IV Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

4. Vị trí giáo viên môn Lịch sử 

- Chương trình giáo dục phổ thông bộ môn Lịch sử cấp Trung học cơ sở ban 

hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGD&ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 
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dục và Đào tạo: Phạm vi kiến thức lĩnh vực Lịch sử trong sách giáo khoa lịch sử 

địa lý lớp 7,8,9 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 

- Xây dựng Kế hoạch bài dạy (giáo án) để thiết kế các hoạt động giáo dục theo 

phụ lục IV Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. 
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PHỤ LỤC IV 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vị trí: Kế toán viên (hạng IV, Mã số V.06.032) 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐTDVC ngày 21/01/2026  
của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025) 

 

 

 I. KIẾN THỨC CHUNG 

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

 2. Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức 

và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019. 

  II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

1. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025; 

2. Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; 

3. Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP 

ngày 22/02/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập 
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PHỤ LỤC V 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vị trí: Văn thư viên (mã số 02.007)  

(Ban hành kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐTDVC ngày 21/01/2026  
của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025) 

 

 

 I. KIẾN THỨC CHUNG 

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

 2. Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức 

và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019. 

  II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

1. Luật lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/06/2024. 

2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

PHỤ LỤC VI 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

Vị trí: Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20) 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐTDVC ngày 21/01/2026  
của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025) 

 

 

 I. KIẾN THỨC CHUNG 

 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;  

 2. Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức 

và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019. 

  II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

1. Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Thông tư số 14/2025/TT-BGDĐT ngày 18/07/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phòng học bộ 

môn của cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3. Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở;  

4. Điều 2 của Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 

12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị 

dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 

tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông. 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-22T08:14:24+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	Nguyễn Văn Mạnh<manhnv.sopcop@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-22T08:39:14+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp<sopcop@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




